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Câu 1
     Một máy biến áp một pha lý tưởng dạng cách ly, có các thông số định mức U1đm= 380V, U2đm= 220V, fđm= 50Hz, I2đm= 5 A, tiết diện lõi thép At= 39,32 cm2, từ cảm cực đại Bm= 1,2T.
a) Tính công suất và dòng điện sơ cấp định mức của máy.
b) Tính số vòng dây sơ cấp N1 và số vòng dây thứ cấp N2
c) Tính dòng điện I1, I2 khi máy làm việc với hệ số tải kt = 0,85.
d) Tính điện áp sơ cấp U1, nếu muốn điện áp thứ cấp U2 = 320 V 
e) Giải thích máy biến áp có thể cấp điện cho một tải cảm có công suất tác dụng P = 800W và hệ số công suất cosφ = 0,6 được không?
Câu 2
Một máy biến áp một pha lý tưởng dạng cách ly, có các thông số định mức U1đm= 220V, U2đm= 110V, fđm= 50Hz, I2đm= 4A, tiết diện lõi thép At= 29,84 cm2, số vòng dây sơ cấp 330 vòng.
a) Tính công suất và dòng điện sơ cấp định mức của máy.
b) Tính từ cảm cực đại Bm và số vòng dây thứ cấp N2
c) Tính dòng điện I1, I2 khi máy làm việc với hệ số tải kt = 0,75.
d) Tính điện áp thứ cấp U2 , nếu điện áp sơ cấp U1 = 180V 
Nếu chỉ có cuộn sơ cấp quấn dư 15% số vòng dây, điện áp thứ cấp U2 bằng bao nhiêu ?
Câu 3
Trên nhãn máy một động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc có ghi các số liệu định mức sau: Pđm = 150 kW, dây quấn stato nối  với điện áp U =  220V và dòng điện I = 497,53 A, hệ số cosđm = 0,86; hiệu suất đm = 0,92. Yêu cầu:.  
a) Tính công suất tác dụng, công suất phản kháng và tổn hao công suất khi động cơ làm việc ở chế độ định mức.
b) Tính điện áp, dòng điện và công suất tác dụng định mức của động cơ trong trường hợp dây quấn stato nối Y. Nhận xét và giải thích giá trị công suất tác dụng định mức của động cơ trong trường hợp dây quấn stato nối Y và nối .
Câu 4
Trên nhãn máy một động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc có ghi các số liệu định mức sau: Pđm = 220 kW, dây quấn stato nối Y với điện áp UY =  380V và dòng điện IY = 417,92 A, hệ số cosđm = 0,86; hiệu suất đm = 0,93. Yêu cầu:.  
a) Tính công suất tác dụng, công suất phản kháng và tổn hao công suất khi động cơ làm việc ở chế độ định mức.
b) Tính điện áp, dòng điện và công suất tác dụng định mức của động cơ trong trường hợp dây quấn stato nối Y. Nhận xét và giải thích giá trị công suất tác dụng định mức của động cơ trong trường hợp dây quấn stato nối Y và nối .
Câu 5
Động cơ điện một chiều kích từ song song có các số liệu định mức: Pđm = 20 kW; Uđm = 220 V; hiệu suất đm = 0,91; dòng điện kích từ Iktđm = 4,4A, điện trở mạch phần ứng Rư = 0,1 Ω. Hãy tính :
a) Công suất điện tiêu thụ và dòng điện định mức của động cơ.
b) Dòng điện phần ứng định mức và điện trở mạch kích từ.
c) Tổn hao công suất của động cơ và tổn hao đồng (dây quấn) khi động cơ làm việc định mức. 
Câu 6
Động cơ điện một chiều kích từ song song có các số liệu định mức  Pđm = 30 kW; Uđm = 200 V; hiệu suất đm = 0,92; dòng điện kích từ Iktdm = 5 A, điện trở mạch phần ứng Rư = 0,72Ω. Hãy tính :
a) Công suất điện tiêu thụ và dòng điện định mức của động cơ.
b) Dòng điện phần ứng định mức và điện trở mạch kích từ
c) [bookmark: _GoBack]Tổn hao công suất của động cơ và tổn hao đồng (dây quấn) khi động cơ làm việc định mức.
